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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược PremixHad (PH) và Doxycycline đến thu 

nhận thức ăn, tỉ lệ chuyển hóa thức ăn và kích thước lông nhung biểu mô ruột non trên chuột nhắt trắng (Swiss 

albino) qua các chỉ số sinh trưởng và đo kích thước vi thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung PH trong thức ăn 

với các hàm lượng 1,25%; 2,5%; 5,0% và Doxycycline (2 g/lít nước) an toàn đối với chuột thí nghiệm. Liều bổ sung 

PH 1,25% cải thiện chỉ số tăng trọng của chuột. PH và Doxycycline làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn thông qua tác 

động làm giảm tỉ lệ chuyển hóa thức ăn (FCR). PH tác động tích cực đến chiều cao, chiều rộng và tỉ lệ chiều 

cao/chiều rộng của lông nhung tá tràng và không tràng nhưng không ảnh hưởng đến kích thước lông nhung hồi 

tràng. Doxycycline không ảnh hưởng đến các chỉ số trên nhưng làm giảm kích thước lông nhung hồi tràng của chuột 

thí nghiệm. Tóm lại, PH an toàn và có tác dụng tốt đối với sức khỏe đường ruột của chuột Swiss albino và cần được 

thực thử nghiệm trên các đối tượng vật nuôi để khẳng định tác dụng của chế phẩm. 

Từ khóa: An toàn, chuột Swiss albino, Doxycycline, lông nhung ruột non, PremixHad. 

Evaluation of Effects of Herbal Product PremixHad and Doxycycline  
on Feed Conversion Ratio and Small Intestinal Villus Measurements in Swiss albino Mice 

ABSTRACT 

Thí study aims to evaluate the effectiveness of herbal product PremixHad and doxycycline on feed intakes, feed 

conversion ratios and villus measurements of small intestine in Swiss albino mice via growth parameters and micro-

morphological measurements. The results showed that PremixHad supplement in feed with concentrations of 1.25%; 

2.5%; 5.0% and doxycycline (2g per liter of drinking water) were safe for the mice. Supplement concentation at 1.25% 

improved BW gain. PH and doxycycline increased feed efficiency via the decrease of FCR. PH showed good effects 

on height, width and height/width ratios of duodenal and jejunal villi but no effect on ileal villus sizes. Meanwhile, 

doxycycline decreased these parameters in the mouse illeum. It can be said that PH is safe with positive effects on 

the intestinal health of Swiss albino mice and should be tested in livestock animals to confirm the effectiveness.  

Keywords: Doxycycline, PremixHad, safety, small intestinal villi, Swiss albino mice. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hơn nửa thế kỷ qua, kháng sinh được sử 

dụng trong chën nuöi nhìm mục đích kích thích 

tëng trõng và câi thiện nëng suçt vêt nuôi. Các 

nhòm kháng sinh được sử dụng nhiều cho mục 

đích này g÷m tetracycline, penicillin và 

aminoglycosides. Những kháng sinh này cÿng 

được sử dụng phù biến trên người (Scott & cs., 

2019). Nhiều quøc gia đã hän chế hoặc cçm hoàn 
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toàn việc bù sung kháng sinh cho mục đích kích 

thích tëng trõng do những bìng chứng về t÷n dư 

kháng sinh trong thực phèm và sự tëng lên cþa 

tình träng vi trùng kháng thuøc (Dibner & 

Richards, 2005; Markowiak & Śliżewska, 2018). 

Các nhóm chế phèm g÷m peptide kháng 

khuèn, bacteriophage, probiotic, axit hữu cơ, các 

enzyme, chiết xuçt tinh dæu, khoáng hữu cơ và 

thâo dược ngày càng được sử dụng rûng rãi để 

thay thế kháng sinh (Thacker, 2013; Rahman & 

cs., 2022). Những chçt này có tác dụng tích cực 

với vêt nuöi đ÷ng thời hän chế được tình träng 

kháng thuøc cþa vi trùng gây bệnh và câi thiện 

chçt lượng möi trường. Do đò, nghiên cứu phát 

triển các nhóm chế phèm này đät nhiều tiến bû 

trong ba thêp kỷ qua. Các chçt có ngu÷n gøc 

thực vêt (phytochemicals) khi được bù sung qua 

đường tiêu hóa cho vêt nuôi, chúng có thể tác 

đûng đến đáp ứng sinh lý đường tiêu hóa và hệ 

vi khuèn đường ruût (Tedeschi & cs., 2021). Hæu 

hết các chế phèm thay thế kháng sinh được bù 

sung theo đường miệng nên sau khi biến đùi ở 

dä dày, chúng tác đûng trực tiếp đến ruût non và 

chðu sự tác đûng cþa từng phæn ruût non. Niêm 

mäc ruût non cÿng là nơi tiếp xúc trực tiếp với 

các yếu tø được đưa vào cüng thức ën, nước uøng 

và có thể qua hệ hô hçp. Chính vì vêy, bên cäch 

chức nëng tiêu hòa và hçp thu, ruût đòng vai trñ 

quan trõng trong miễn dðch và träng thái sức 

khóe thæn kinh cþa cơ thể thông qua trục não - 

dä dày ruût - hệ vi sinh vêt đường ruût (Sangild, 

2001). Do đò, cçu trúc vi thể cþa biểu mô niêm 

mäc ruût non là yếu tø quan trõng quyết đðnh 

ânh hưởng đến những chức nëng này. 

Để phát triển sân phèm thay thế kháng 

sinh cæn tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm 

in vitro và in vivo. Sân phèm PremixHad (PH) 

cþa công ty Oishi VIJ Việt Nam đã cò chứng 

nhên sử dụng (Đú Vën Hiếu & cs., 2019) nhưng 

đang tiếp tục được hoàn thiện. Nghiên cứu này 

nhìm mục đích đánh giá mût sø ânh hưởng cþa 

PH g÷m tính an toàn, ânh hưởng đến thu nhên 

thức ën, chuyển hóa thức ën và tác đûng đến 

niêm mäc ruût cþa vêt nuôi. Các chî sø được 

đánh giá trên chuût nhít tríng. Tác dụng cþa 

chế phèm được so sánh với tác dụng cþa 

Doxycycline, mût kháng sinh thuûc nhóm 

tetracycline được dùng phù biến trong chën nuöi 

và đã được thử nghiệm trên nhiều loäi chuût 

nhít (Redelsperger & cs., 2016).  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

PremixHad chî chứa các thành phæn thâo 

dược sử dụng cho phòng và hú trð điều trð các 

bệnh đường tiêu hóa cho gia súc, gia cæm. Theo 

h÷ sơ, chế phèm chứa tinh chçt từ bût nghệ, bût 

atiso, bût diệp hä châu và các chçt mang. 

Doxycycline hyclate là kháng sinh nguyên liệu 

däng bût màu vàng do Công ty Novartic cung 

cçp được sử dụng làm đøi chứng. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Đánh giá đû an toàn cþa chế phèm PH 

trên chuût Swiss albino. 

- Đánh giá ânh hưởng cþa chế phèm PH 

đến tëng khøi lượng, thu nhên thức ën, hiệu 

quâ tiêu hóa thông qua hệ sø chuyển hóa thức 

ën (feed conversion ratio - FCR).  

- Xác đðnh biến đùi cçu trúc vi thể ruût non 

cþa chuût thí nghiệm qua các đặc điểm về tính 

toàn vẹn cþa biểu mô lòng ruût, kích thước lông 

nhung (chiều rûng và chiều cao lông nhung). 

- Tác dụng cþa PH đến các chî sø trên được 

so sánh với tác dụng cþa Doxycycline, mût 

kháng sinh thuûc nhòm tetracyclin và được 

dùng phù biến  

2.3. Phương pháp nghiên cứu  

2.3.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm in vivo được thực hiện nhìm 

đánh giá tác đûng cþa chế phèm sinh hõc qua 

các chî sø an toàn và tác đûng dược hõc 

(Pehlivanovic & cs., 2019). Mût trëm chuût nhít 

tríng (Swiss albino) cái 1 tháng tuùi khóe 

mänh, trõng lượng từ 30 đến 40g, được phân 

thành 5 nhóm thí nghiệm (20 con/nhóm). Nhóm 

đøi chứng (ĐC) được nuôi bìng thức ën cơ bân 

do Trung tåm Đûng vêt thí nghiệm Cimade 

(Viện Vệ sinh dðch tễ Trung ương cung cçp). Các 

nhòm được bù sung chế phèm PH vào thức ën 

với hàm lượng 1,25%; 2,5% và 5,0% được ký hiệu 
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tương ứng là PH 1,25; PH 2,5; PH 5,0. Nhóm 5 

(nhòm KS) được cho ën thức ën cơ bân và cho 

uøng nước pha kháng sinh Doxycycline với tî lệ 

2 g/1.000ml (Redelsperger & cs., 2016). Tçt câ 

chuût được nuôi trong l÷ng nuôi chuyên dụng và 

tự do uøng nước được lõc theo cơ chế thèm thçu 

ngược (reverse osmosis). Theo dôi và chëm sòc 

chuût được thực hiện theo quy trình thường quy 

áp dụng täi Trung tåm Đánh giá đûng vêt thí 

nghiệm. Viện Kiểm đðnh Quøc gia Víc xin và 

Sinh phèm y tế, Bû Y tế. 

Lượng thức ën thu nhên được theo dõi hàng 

ngày và trong toàn thời gian thí nghiệm. Hệ sø 

chuyển hóa thức ën (FCR) được tính bìng lượng 

thức ën thu nhên (g)/trõng lượng cơ thể tëng 

lên (g) (Balasubramania & cs., 2021).  

2.3.2. Phương pháp đánh giá an toàn 

Theo dôi và đánh giá an toàn dựa trên đánh 

giá träng thái thể chçt, träng thái thæn kinh và 

biểu hiện chî thð về phúc lợi đûng vêt được thực 

hiện theo Hawkins & cs. (2011). 

2.3.3. Phương pháp thu mẫu 

Các bước mù khám, kiểm tra bệnh tích đäi 

thể và lçy méu được thực hiện theo Rasmussen 

& McInne (2014). Ngày kết thúc thí nghiệm, 

chuût được làm chết bìng gây søc với CO2 và mù 

khám kiểm tra bệnh tích đäi thể. Sau khi loäi 

bó màng treo ruût, các đoän ruût non g÷m tá 

tràng, không tràng và h÷i tràng được xác đðnh. 

Méu từ các đoän ruût cþa 6 chuût thuûc múi 

nhòm được cít và bâo quân trong formol trung 

tính 10%.  

2.3.4. Phương pháp làm tiêu bân vi thể 

Các méu ruût được xử lý theo quy trình tèm 

đýc khøi paraffin, cít tiêu bân (đû dày 3µm) 

theo tiết diện ngang cþa méu ruût, nhuûm bìng 

Hematoxylin - Eosin (Rasmussen & McInne, 

2014). Hình thái vi thể cþa ruût được đánh giá 

trên kính hiển vi Kniss MBL-2000T (Olympus, 

Japan). Kích thước lông nhung ruût non ở đû 

phòng đäi 100 læn được đo g÷m chiều cao lông 

nhung và chiều rûng lông nhung. Các lông 

nhung trên 6 vi trường cþa múi tiêu bân được đo 

chiều cao và chiều rûng. Chiều cao được đo tính 

từ điểm cao nhçt täi đînh lông nhung kéo xuøng 

đến đáy löng nhung. Chiều rûng được đo vuöng 

góc với chiều cao täi trung điểm chiều cao (Liu 

& cs., 2018). Từ múi slide chõn 6 lông nhung dài 

nhçt và thîng nhçt để đo kích thước (Liu & cs., 

2018; Pereira & cs., 2018). Phæn mềm Infinity 

Analysis (Olympus, Japan) được sử dụng cho 

các phép đo. 

2.3.5. Phương pháp phân tích số liệu 

Các sø liệu thu được được phân tích bìng 

phæn mềm Microsoft Excel 2013. So sánh có ý 

nghïa được khîng đðnh bìng T-test với phæn 

mềm GraphPad Prism. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ đánh giá an toàn của chế 

phẩm trên chuột nhắt trắng  

Sau 8 tuæn cþa thí nghiệm, tçt câ chuût vén 

sinh trưởng và phát triển bình thường, không 

gæy, mít trong và đó, hoät đûng nhanh nhẹn, 

không có hiện tượng chuût chết. Tçt câ chuût 

không có biểu hiện bçt thường. Kết quâ này cho 

thçy chế phèm an toàn với đûng vêt thí nghiệm.  

3.2. Ảnh hưởng đến tăng trọng và hiệu quâ 

chuyển hóa thức ăn 

3.2.1. Kết quâ theo dõi ânh hưởng đến 

tăng trọng 

Kết quâ theo dôi tëng trõng cþa chuût thí 

nghiệm (Hình 1) cho thçy các nhóm chuût đã 

bít đæu có sự sai khác về khøi lượng cơ thể sau 

hai tuæn. Từ tuæn 3 đến tuæn 7, tçt câ các nhóm 

được bù sung chế phèm hoặc bù sung kháng sinh 

có khøi lượng cơ thể cao hơn cþa nhòm đøi 

chứng. Chênh lệch giữa nhòm ĐC và nhòm KS 

cò ý nghïa thøng kê (P <0,05); không có sự sai 

khác giữa các nhóm bù sung PH với nhóm KS. 

Đến cuøi thí nghiệm, tçt câ các nhòm được bù 

sung PH hoặc Doxycycline đều có khøi lượng cơ 

thể cao hơn chuût thuûc nhòm đøi chứng  

(P <0,05). Chuût được bù sung PH với các thành 

phæn thâo dược cÿng tëng trõng cao hơn đøi 

chứng. Như vêy, có thể thçy các thành phæn 

trong chế phèm có thể đã hú trợ cho quá trình 

tiêu hoá, chuyển hóa và hçp thu. 
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3.2.2. Ảnh hưởng đến lượng thức ăn thu nhận 

Trong nghiên cứu này, lượng thức ën thu 

nhên được cþa 5 nhóm chuût thí nghiệm được 

coi là mût chî tiêu đánh giá ânh hưởng cþa chế 

phèm (Bâng 1). 

Kết quâ theo dõi cho thçy, tuæn đæu tiên, 

lượng thức ën thu nhên trung bình cþa các 

nhóm chuût được bù sung chế phèm læn lượt  

là 6,82 g/con/ngày; 7,74 g/con/ngày và  

7,64 g/con/ngày, cao hơn so với đøi chứng  

(6,67 g/con/ngày) và nhóm được bù sung kháng 

sinh (6,02 g/con/ngày). Điều này cho thçy thức 

ën trûn chế phèm ở các liều khác nhau không 

gây stress cho chuût. Dù sai khác giữa các nhóm 

chuût thí nghiệm chưa nhiều nhưng trong các 

tuæn sau đò, lượng thức ën thu nhên cþa các 

nhòm được bù sung chế phèm và nhóm cho uøng 

kháng sinh thường thçp hơn so với nhòm đøi 

chứng. Có thể mùi hoặc vð cþa PH cÿng như cþa 

KS đã ânh hưởng đến thu nhên thức ën trong 

thời gian đæu. Trung bình cþa 8 tuæn, các nhóm 

PH 1,25; PH 2,5 nhóm KS thu nhên thức ën ít 

hơn nhòm ĐC. Tuy nhiên, thu nhên trung bình 

cþa nhóm PH 5,0 cao hơn so với nhòm đøi 

chứng. Do đò, cò thể thçy, mặc dù chuût nhít là 

những đûng vêt có khâ nëng nhäy câm cao với 

thay đùi về mùi và vð (Blount & Coppola, 2020), 

PH và Doxycycline đều không ânh hưởng đến 

thu nhên thức ën cþa chuût ở liều thử nghiệm 

sau giai đoän thích nghi ban đæu.  

  

Ghi chú: Lần 1: Sau nuôi thích nghi 1 tuần, mỗi tuần cân kiểm tra 1 lần. 

Hình 1. Khối lượng cơ thể chuột thí nghiệm  

Bâng 1. Lượng thu nhận thức ăn (g/con/ngày) 

Tuần ĐC PH 1,25 PH 2,5 PH 5,0 KS (Doxycycline) 

1 6,67 6,82 7,74 7,64 6,02 

2 7,21 6,44 6,63 7,17 7,03 

3 5,82 5,25 5,2 6,42 5,05 

4 4,74 4,56 4,5 5,07 4,38 

5 4,84 4,62 4,66 4,61 4,62 

6 5,00 4,65 4,72 4,59 4,80 

7 5,80 5,59 5,75 5,09 5,45 

8 5,32 5,95 5,98 5,51 5,75 

Trung bình 5,68 4,97 5,02 5,76 5,39 
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3.2.3. Ảnh hưởng đến hệ số chuyển hóa 

thức ăn 

Kết quâ đánh giá FCR cþa chuût thí 

nghiệm (Bâng 2) cho thçy sau 8 tuæn theo dõi, 

chî sø FCR cþa nhóm kháng sinh thçp nhçt 

(22,57), tiếp theo là nhóm sử dụng PH 1,25, 

(23,45); nhóm PH 5,0 (29,17), PH 2,5 (37,86) và 

cao nhçt là FCR cþa nhòm đøi chứng (41,52). 

Như vêy, bù sung chế phèm đã làm giâm hệ sø 

chuyển hóa thức ën. Mức đû câi thiện hệ sø FCR 

cþa PH gæn tương đương với cþa Doxycycline. 

Như vêy, khi bù sung chế phèm PH, cÿng như 

Doxycycline, có tác dụng giýp tëng hiệu quâ sử 

dụng thức ën. 

FCR là mức đû tiêu tøn thức ën cho mût đơn 

vð sân phèm (Chamber & cs., 1984). FCR có vai 

trò quan trõng quyết đðnh hiệu quâ kinh tế. 

Đánh giá ânh hưởng cþa chế phèm PH đến FCR 

cþa chuût trong thí nghiệm cÿng nhím tới mục 

đích này.  

Các tài liệu nghiên cứu cho thçy bù sung 

Curcumin (mût hoät chçt có trong tinh bût 

nghệ) theo đường miệng cho chuût thí nghiệm 

và nhên thçy chçt này có thể làm giâm các biểu 

hiện lâm sàng cþa tiêu chây thực nghiệm 

(Kumar & cs., 2019). Tác đûng làm giâm nhu 

đûng ruût cþa Curcumin do thông qua ânh 

hưởng đến khâ nëng đøi kháng Ca2+ và ức chế 

tiết prostaglandin, ức chế träng thái kích thích 

và làm chêm quá trình chuyển chçt chứa trong 

ruût, góp phæn làm tëng hiệu quâ tiêu hòa. Như 

vêy, bù sung chế phèm PH chứa Curcumin 

(trong tinh chçt bût nghệ) cÿng cò thể mang läi 

những tác đûng tích cực này. Ghosh & cs. (2014) 

cÿng cho thçy Curcumin câi thiện chức nëng 

phòng vệ cþa lớp biểu mô và làm giâm tính 

thçm cþa tế bào. Chçt này cÿng cò tác dụng bâo 

vệ niêm mäc kết tràng (Martnezi & cs., 2017). 

Ngoài Curcumin, Diệp hä chåu cÿng cò khâ 

nëng giâm co thít và kháng viêm, từ đò cò tác 

dụng tøt trong chuyển hóa.  

Doxycycline là thành phæn cþa nhiều tên 

thuøc thương mäi düng trong chën nuöi hiện 

nay. Nhiều nhà cung cçp khuyến cáo bù sung 

thuøc này vào thức ën hay nước uøng nhìm mục 

đích phòng bệnh đường hô hçp và bệnh đường 

tiêu hóa do nhiều loäi vi khuèn. Đã cò rçt nhiều 

nghiên cứu chứng minh những tác dụng đò trên 

người và trên đûng vêt. Wang & cs. (2017) thí 

nghiệm trên mô hình chuût db/db, mût dòng 

chuût được sử dụng trong nghiên cứu bệnh đái 

tháo đường, đã chứng minh Doxycycline ở liều 

thçp có khâ nëng kháng viêm, làm biến đùi 

thông sø đường huyết và mỡ huyết dén đến tác 

dụng tích cực trong chuyển hóa. Tuy nhiên, 

nghiên cứu cþa Schulz & cs. (2011) trên chó 

được điều trð bìng Doxycycline cho thçy thuøc 

này gây ra các ânh hưởng phụ g÷m bó ën hoặc 

chán ën, mût tî lệ thçp có biểu hiện tiêu chây. 

Trong nghiên cứu này, Doxycycline không gây 

ra biểu hiện tiêu chây cþa chuût. 

3.3. Hình thái vi thể ruột non chuột thí 

nghiệm 

Thành ruût non cþa chuût không có hoặc rçt 

hiếm khi täo các gçp nếp vào trong lòng ruût. Các 

lông nhung nhô nøi trực tiếp với lớp đệm. Đa sø 

lông nhung biểu mô ruût non cþa chuût ở các 

nhóm thí nghiệm đều có phèn đînh nguyên vẹn, 

khe giữa các löng nhung rô ràng (Hình 2). Như 

vêy, niêm mäc ruût non cþa chuût thí nghiệm ở 

träng thái tøt, đâm bâo cho quá trình tiêu hóa 

thức ën, hçp thụ dinh dưỡng và chức nëng miễn 

dðch cþa ruût. Đåy cÿng chính là mût trong 

những yếu tø quan trõng đâm bâo cho chuût khóe 

mänh, thu nhên thức ën và sinh trưởng tøt. 

 Bâng 2. Ảnh hưởng của chế phẩm đến hệ số chuyển hóa thức ăn của chuột thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC PH 1,25 PH 2,5 PH 5,0 KS 

Lượng thức ăn (g/con/ngày) 5,68 4,97 5,02 5,76 5,39 

Tăng khối lượng (g/con/ngày) 0,14 0,23 0,15 0,20 0,24 

FCR 41,52
a
 23,45

a
 37,86

a
 29,17

a
 22,57

a
 

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 



Hoàng Trung Hưng, Vũ Văn Cường, Nguyễn Thị Minh Phương,  
Đỗ Văn Hiếu, Phương Thiện Thương, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Bá Tiếp 

1003 

   

Hình 2. Ảnh đại diện cấu trúc thành ruột non 

của chuột thí nghiệm: Tá tràng chuột nhóm PH 1,25 (A);  

không tràng chuột nhóm PH 2,5 (B) và hồi tràng chuột nhóm ĐC (C) 

  

Ghi chú: Các l÷ng nhung hình ngón tay có đỉnh rõ (đầu 

mũi tên đô); các tế bào biểu mô ruột có nhân ở đáy (đầu 

mũi tên vàng); trong l÷ng nhung có các lympho (đầu 

mũi tên xanh) 

Ghi chú: Một số lông nhung biến đổi hình thái,  

đặc biệt là phần đỉnh l÷ng nhung (đầu mũi tên đô) 

Hình 3. Không tràng của chuột nhóm PH 2,5  Hình 4. Không tràng của chuột nhóm ĐC  

  

Ghi chú: a - lớp cơ döc; b - lớp cơ vòng; c - lớp đệm. Ghi chú: Từ a đến f tương ứng với các lớp áo ngoài; cơ 

döc; cơ vòng; hạ niêm mạc; cơ niêm; đệm. Mũi tên chỉ 

đỉnh lông nhung thuộc lớp biểu mô niêm mạc. 

Hình 5. Không tràng chuột nhóm PH 2,5 Hình 6. Hồi tràng của chuột nhóm PH 1,25 
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Tá tràng chuût có lớp áo cơ móng. Lớp hä 

niêm mäc móng; lớp cơ niêm nìm giữa lớp hä 

niêm mäc và lớp đệm không rõ. Lớp đệm có các 

tuyến ruût. Lớp biểu mô niêm mäc có các lông 

nhung. Löng nhung cò kích thước khöng đều 

nhau; khoâng cách giữa các lông nhung không 

đều; chiều rûng khe löng nhung cÿng khác nhau 

(Hình 3). Không tràng cþa chuût cò đặc điểm 

khác biệt là löng nhung đ÷ng đều câ về chiều 

cao, chiều rûng và khoâng cách giữa các lông 

nhung (Hình 4 & 5). 

Các lông nhung có hình däng khác nhau. 

Khoâng cách giữa các löng nhung khöng đều 

(Hình 6). Như vêy, đặc điểm điển hình cçu täo 

vi thể ruût non cþa chuût trong thí nghiệm  

này khác nhau ở các đoän ruût nhưng ở träng 

thái bình thường như mö tâ cþa Arlin &  

Renee (2017).  

Đánh giá hình thái vi thể cÿng cho thçy 

không có sự khác biệt đặc điểm biểu mô niêm mäc 

cþa chuût thuûc 4 nhóm trong nghiên cứu này. 

3.3.1. Kích thước lông nhung tá tràng 

Các kích thước cþa löng nhung được đo dưới 

đû phòng đäi 100 læn (Hình 7). Kết quâ (Hình 8) 

cho thçy chiều cao lông nhung tá tràng cþa 

chuût nhóm PH 2,5 là 354,12 ± 17,5µm, cao hơn 

cþa các nhóm khác (P <0,05). Tî lệ tëng læn lượt 

25,27% và 27,02% so với cþa nhòm đøi chứng và 

nhòm được bù sung kháng sinh. Mức đû tëng 

thçp hơn so với cþa hai nhóm PH 1,25 và  

PH 5,0. Không có sự sai khác về chiều rûng lông 

nhung tá tràng giữa các nhóm. Tî lệ giữa chiều 

cao và chiều rûng lông nhung cþa tá tràng tëng 

ở chuût thuûc nhóm PH 2,5 so với nhòm ĐC và 

nhòm được bù sung kháng sinh. 

3.3.2. Kích thước lông nhung không tràng 

Ở biểu mô không tràng, câ chiều cao và 

chiều rûng lông nhung cþa nhóm PH 5,0 đät cao 

nhçt. Chiều cao lông nhung cþa nhóm này là 

469,65 ± 15,55µm, cao hơn cþa nhòm đøi chứng; 

nhóm PH 1,25; PH 2,5 và nhóm bù sung 

Doxycycline (P <0,05) (tëng 27,15% so với nhóm 

đøi chứng; 58% so với nhóm bù sung kháng 

sinh). So sánh với các nhóm PH 1,25 và PH 2,5, 

tî lệ tëng tương ứng là 17% và 18%. Chiều rûng 

lông nhung không tràng cþa nhòm được bù sung 

chế phèm PremixHad tî lệ 5% tëng læn lượt 

32%; 44%; 37% và 26% so với các nhóm  

đøi chứng, nhóm bù sung kháng sinh, nhóm  

PH 1,25 và nhóm PH 2,5. 

    

Hình 7. Đo chiều cao (đường nét liền) và chiều rộng (đường nét đứt)  

của lông nhung tá tràng (A), không tràng (B) và hồi tràng (C) 
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Ghi chú: Dấu * chỉ sai khác có ý nghĩa với các giá trị tương ứng của các nhóm còn lại (P <0,05). 

Hình 8. Chiều cao và chiều rộng lông nhung biểu mô tá tràng  

 

Ghi chú” a; b; c; *: Sai khác có ý nghĩa với các giá trị tương ứng của các nhóm còn lại (P <0,05). 

Hình 9. Chiều cao và chiều rộng lông nhung biểu mô không tràng  

Ngược läi với tác đûng cþa PH, Doxycycline 

làm giâm chiều cao lông nhung không tràng cþa 

chuût thí nghiệm. Tî lệ giâm chiều rûng lông 

nhung tá tràng do tác đûng cþa kháng sinh so 

với đøi chứng là 19,18%. Nếu so sánh tî lệ giữa 

chiều cao và chiều rûng löng nhung, nhòm được 

bù sung PH 1,25 có giá trð cao nhçt (Hình 9). 

3.3.3. Kích thước lông nhung hồi tràng 

Täi h÷i tràng, bù sung PH với các tî lệ 

1,25%; 2,5% và 5% không làm biến đùi chiều cao 

và chiều rûng lông nhung so với nhòm đøi 

chứng. Trong khi đò, chuût được bù sung 

Doxycycline có chiều cao lông nhung h÷i tràng 

là 272,67 ± 19,7µm, giâm 8,87% so với cþa nhóm 
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đøi chứng. Chiều rûng lông nhung h÷i tràng 

cÿng giâm 21,72% so với đøi chứng do ânh 

hưởng cþa Doxycycline (Hình 10).  

Theo Xing & cs. (2017), Doxycycline làm gián 

đoän quá trình cân bìng protein và sinh lý cþa ty 

thể, ức chế tëng sinh cþa nhiều loäi tế bào và gây 

ra quá trình chết theo chương trình (apoptosis). 

Quá trình thay thế các tế bào biểu mô ruût cÿng 

bao g÷m chết tế bào theo chương trình nên cò thể 

Doxyccline đã gåy tác đûng tiêu cực lên biểu mô 

ruût chuût thí nghiệm theo cơ chế này. 

Theo Awad & cs. (2009), nhiều nghiên cứu 

trước đåy đã cho thçy khâ nëng thu nhên thức 

ën chðu ânh hưởng cþa chiều cao và đû dày cþa 

lông nhung, nhiều chế phèm thay thế kháng 

sinh làm tëng chiều cao lông nhung biểu mô 

niêm mäc ruût. Ngoài ra chiều cao lông nhung 

còn liên quan tới đûc tø (Awad & cs., 2006). Mặt 

khác, Chaaban & cs. (2022) đã chứng minh 

kháng sinh đưa vào theo đường ruût làm thay 

đùi sự phát triển bình thường cþa niêm mäc 

ruût, giâm chức nëng niêm mäc ruût và tëng 

nguy cơ míc viêm ruût hoät tử ở chuût 

Chiều cao và chiều rûng lông nhung là hai 

chî sø chính biểu hiện tính toàn vẹn cþa biểu mô 

niêm mäc ruût và diện tích bề mặt - yếu tø ânh 

hưởng đến khâ nëng hçp thu chçt dinh dưỡng. 

Đåy là mût trong hai cơ chế chính làm giâm tî lệ 

chuyển hóa thức ën, từ đò giâm chi phí chën 

nuôi. PH là sân phèm bù sung trong thức ën, 

chën nuöi đã được phát triển và sử dụng vài 

nëm trước (Đú Vën Hiếu & cs., 2019). Thử 

nghiệm tác dụng cþa chế phèm đã được nghiên 

cứu trên lợn giai đoän 60 đến 142 ngày tuùi. Kết 

quâ cho thçy với liều 0,03% bù sung trong thức 

ën, PH đã làm giâm FCR, giâm các chî sø liên 

quan đến tiêu chây cþa lợn và giâm chi phí 

thuøc thú y. Tuy nhiên, thử nghiệm còn trong 

quy mô hän chế. Hơn nữa, nếu cơ chế tác dụng 

cþa PH chưa được làm rõ, việc phøi hợp PH với 

các chế phèm khác sẽ gặp khò khën. Chính vì 

vêy, trong quá trình hoàn thiện sân phèm, các 

cơ chế tác đûng cþa PH sẽ được từng bước chứng 

minh. Nghiên cứu tác đûng cþa PH đến biểu mô 

ruût non là mût trong các thí nghiệm nhìm đät 

được mục tiêu này. 

Tuy nhiên, từ các nghiên cứu thực nghiệm 

và lâm sàng kết hợp với các dữ liệu tùng hợp, 

Rahman & cs. (2022) cÿng cho rìng các chế 

phèm không phâi kháng sinh vén khó thay thế 

hoàn toàn kháng sinh cho mục tiêu kích thích 

tëng trõng trong chën nuöi lợn và gà. Kết hợp 

các chế phèm với kháng sinh có thể mang läi 

hiệu quâ tøt hơn mặc dù vén còn nhiều vçn đề 

cæn được làm rô. Hơn nữa, các câu hói về dược lý 

hõc cþa nhiều hợp chçt từ thực vêt vén chưa 

được trâ lời. Chính vì vêy, các thử nghiệm khác 

làm rô cơ chế tác dụng cþa PH sẽ bù sung thêm 

dữ liệu trong h÷ sơ chứng minh hiệu quâ cþa sử 

dụng PH trong chën nuöi. 

  

Ghi chú: *: Sai khác có ý nghĩa với các giá trị tương ứng của các nhóm còn lại (P <0,05). 

Hình 10. Chiều cao và chiều rộng lông nhung biểu mô hồi tràng 
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4. KẾT LUẬN 

Chế phèm PH ở các liều thí nghiệm an toàn 

với chuût nhít tríng. Liều bù sung 1,25% PH câi 

thiện chî sø tëng trõng cþa chuût. Chế phèm PH 

và Doxycycline làm tëng hiệu quâ sử dụng thức 

ën thể hiện qua tác đûng làm giâm tî lệ chuyển 

hóa thức ën (FCR). 

PremixHad tác đûng tích cực đến kích thước 

lông nhung biểu mô tá tràng và không tràng 

nhưng khöng ânh hưởng đến kích thước lông 

nhung h÷i tràng.  

Doxycycline không ânh hưởng đến kích 

thước lông nhung tá tràng và không tràng 

nhưng làm giâm kích thước lông nhung h÷i 

tràng cþa chuût thí nghiệm.  
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